
STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp Khóa học

Trình độ Cao đẳng chính quy

1 09C2020337 Nguyễn Thị Anh 29/11/91 Quảng Nam 09A7

2 09C2020362 Ngô Thị Ngọc 20/04/91 Quảng Nam 09A7

3 09C2010195 Lê Thiện Quý 20/10/90 Thừa Thiên Huế 09C4

4 09C2030166 Trần Mạnh Huy 15/04/90 Đà Nẵng 09M4

Trình độ Cao đẳng đào tạo Liên thông

1 11L2020003 Nguyễn Việt Dũng 24/10/89 Đà Nẵng 11LTA

2 11L2020065 Võ Thị Thu Thủy 24/02/90 Bình Định 11LTA

3 11L2020055 Nguyễn Kim Tin 04/09/90 Quảng Nam 11LTA

4 11L2010009 Phạm Phú Hoàng 28/05/91 Quảng Nam ĐN 11LTC

Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

1 10C4020008 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/10/90 Phú Yên A34.1

2 10C4020025 Trần Thị Lịch 12/02/92 ĐăkLak A34.1

3 10C4020060 Nguyễn Thị Bình 20/12/92 Thanh Hóa A34.2

4 11C4020017 Nguyễn Thị Kim Hường 21/04/93 Đà Nẵng A35.1

5 11C4030004 Lê Đại Hiếu 15/11/93 Đà Nẵng A35.2

6 11C4030006 Trần Thị Bé Hồng 14/02/93 Quảng Nam A35.2

7 11C4030010 Nguyễn Tuấn Tài 11/09/93 Đà Nẵng A35.2

8 11C4010047 Thân Văn Tịnh 15/01/92 Quảng Nam ĐN C23

Tổng số HSSV trong danh sách: 16
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